
	Số TT
	Họ tên người bệnh
	Tuổi
	Công viên chức
	Có BHYT
	Nhân dân
	Trẻ em
	Nghề nghiệp
	Địa chỉ
	Nơi giới thiệu

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Thành thị
	Nông thôn
	< 12 tháng
	1-15 tuổi
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ngày, giờ
	T.vong trong 24 giờ
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	Vào viện
	Chuyển viện
	Ra viện
	Tử vong
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MS: 02/BV-01


SỞ Y TẾ


........................................................























SỔ VÀO VIỆN- RA VIỆN-CHUYỂN VIỆN











BỆNH VIỆN: .................................................................


KHOA:           .................................................................














Hướng dẫn: 


Ngày, tháng ghi giữa trang, hết ngày kẻ ngang ghi tiếp. Hết tháng làm báo cáo ghi sổ rồi sang trang mới.


In khổ A2 gấp đôi, in mầu và kẻ dòng từng trang, trang đầu tiên in như trang bìa, tên sổ đưa vào giữa.





Bắt đầu sử dụng ngày: 	......../......../..........


Hết sổ, nộp lưu trữ ngày: 	......../......../..........











